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	UBND HUYỆN NAM ĐÔNG
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:01/KH-BATGT
	Nam Đông, ngày 22 tháng 6 năm 2023


KẾ HOẠCH
Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện năm 2023


Căn cứ Thông báo số 667/TB-STC ngày 06/3/2023 của Sở Tài chính về việc dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và Thông báo số 13/TB-UBND ngày 03/02/2022 của UBND huyện Nam Đông về việc bổ sung kinh phí đảm bảo trật tự an toàn GT năm 2023.                               

Được sự nhất trí của lãnh đạo UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích: 

- Giúp người tham gia giao thông điều khiển phương tiện đi theo đúng quy định về tốc độ; hạn chế tốc độ và chú ý hơn khi đến nơi đông người, khu đông dân cư, đoạn đường nguy hiểm để không vi phạm luật giao thông, đảm bảo an toàn cũng như tránh “tiền mất tật mang”.

- Hạn chế tối đa các vụ tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn huyện.


2. Yêu cầu: Lắp đặt biển báo giao thông đường trên địa bàn huyện có phải đảm bảo có tính thẩm mỹ, đúng quy cách, an toàn, tiệt kiệm, chất lượng, hiệu quả. Sau khi hoàn thành lắp đặt và nhận bàn giao các xã phải đảm bảo quản lý, bảo vệ sử dụng hiệu quả. 

II. CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ.


2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 10380:2014 về Đường giao thông nông thôn- Yêu cầu thiết kế.


Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan khác.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung các biển báo


- Nội dung biển báo số R.420 “Biển báo bắt đầu khu đông dân cư”, như sau: Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

- Nội dung biển báo số R.421 “Hết khu đông dân cư”, như sau: Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết đã đi qua khu đông dân cư.

- Nội dung biển báo số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”, như sau: Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định;

- Nội dung biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”, như sau: Biển báo giao thông để báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

2. Địa điểm lắp đặt

2.1. Thị trấn Khe Tre: Lắp đặt 04 biển báo giao thông số R.420 “Biển báo bắt đầu khu đông dân cư” và 04 biển báo giao thông số R.421 “Hết khu đông dân cư”.
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- Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Lộc): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.


- Tuyến đường Khe Tre (đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Phú): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

- Tuyến đường Tỉnh lộ 14D:


+ Đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Hòa (Cầu Hương Hòa): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

+ Đoạn giáp ranh thị trấn Khe Tre với xã Hương Phú (Cầu Ông Đại): Lắp đặt 01 biển số R.420 và 01 biển số R.421.

2.2. Xã Hương Phú: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.
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- Km 1+800 tuyến đường Tỉnh lộ 14D: Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

- Km 2+300 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (cầu ông Đại): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”

2.2. Xã Hương Xuân: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.
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- Km 6+700 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (trước trạm thu mua gỗ rừng trồng Thanh Khàn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”


- Km 7+300 tuyến đường Tỉnh lộ 14D (ngã tư đường vào xã Hương Sơn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”


2.3. Xã Hương Lộc: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”
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Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (trước nhà ông Trấn Văn Thịnh): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

Tuyến đường Khe Tre đi Hương Lộc (cầu Bảng thôn 2): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

2.4. Xã Thượng Lộ: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”
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Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Cầu Khe lá): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.


Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Trường Tiểu học Thượng Lộ ): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.


2.5. Xã Hương Sơn: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”
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Tuyến đường Trung tâm xã Hương Sơn (Cầu Hương Sơn): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.


Tuyến đường Khe Tre đi Thượng Lộ (Nhà họp thôn BHar): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

2.6. Xã Thượng Nhật: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”
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Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Nhật (Trụ sở HĐND-UBND xã Thượng Nhật): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.


Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Nhật (Ngã tư cầu Trần Đức Lương): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

2.5. Xã Thượng Long: Lắp đặt 02 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 02 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”
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Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Long (Cầu Thượng Long): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.


Tuyến đường Trung tâm xã Thượng Long (Cầu A Ka): Lắp đặt 01 biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và 01 biển báo số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa”.

3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 30/8/2023.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN (Có dự toán chi tiết đính kèm)

Tổng kinh phí lắp đặt biển báo giao thông (Đã bao gồm thuế VAT): 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

3. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn GT năm 2023.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định các văn bản liên quan đến nội dung các biển báo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết kế, thẩm định hạng mục công trình; thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.

- Tiến hành lựa chọn, hợp đồng nhà thi công lắp đặt biển báo giao thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành theo thời gian yêu cầu.


- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi công lắp đặt biển báo giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.


- Sau khi hoàn thành nghiệm thu việc thi công lắp đặt biển báo giao thông, tham mưu cho UBND huyện tiến hành bàn giao hệ thống biển báo giao thông và sửa chữa pano tuyên truyền giao thông đường bộ theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp và hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong việc quyết toán kinh phí theo quy định.

 
3. UBND các xã: Hương Phú, Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Long, Hương Lộc, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thống nhất vị trí thi công lắp đặt biển báo giao thông và nghiệm thu hoàn thành. 

- Tiếp nhận và quản lý theo quy định hiện hành.


Trên đây là Kế hoạch Lắp đặt biển báo giao thông trên địa bàn huyện năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiêm túc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được phân công./.

	Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;

- UBND các xã: Hương Phú, Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Long, Hương Lộc, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre.

- Lưu: VP.
	TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Trần Quốc Phụng


BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ LẮP ĐẶT BIỂN BÁO GIAO

THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BATGT ngày      /6/2023 của 
Ban An toàn giao thông huyện)
[image: image16.emf]TT H¹ng môc chi phÝ

Ký

hiÖu

C¸ch tÝnh Thµnh tiÒn

 1 *\1- H¹ng môc : BiÓn b¸o ATGT

+ Chi phÝ trùc tiÕp T  VL+NC+M 81.169.119

   Chi phÝ vËt liÖu VL    VL 69.819.543

   Chi phÝ nh©n c«ng NC    NC 10.411.177

   Chi phÝ m¸y thi c«ng M    M 938.399

 +  Chi phÝ chung C  T*6% 4.870.147

+ Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc TL  T*6.0% 4.870.147

*  - Chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ G  T+C+TL 90.909.000

+ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng VAT  G*10% 9.091.000

. + Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ Gxd  G+VAT 100.000.000


Bằng chữ: Một trăm triệu đồng
